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Lớp: 6A3. GVCN: Thái Thị PhiTrường THCS Lương Thế Vinh

330TbTb5.46.7ĐĐĐ5.85.44.24.75.77.04.64.95.1AnhTrần Tuấn1

118TTb6.47.2ĐĐĐ6.95.85.95.96.47.26.85.17.1xÁnhNguyễn Thị Ngọc2

324TTb5.36.8ĐĐĐ5.25.64.35.15.56.94.64.94.4xÁnhTrịnh Thị3

28TbTb6.16.6ĐĐĐ6.67.25.16.16.36.64.45.37.1BảoNguyễn Quốc4

27TbTb6.27.0ĐĐĐ6.65.86.26.85.76.85.35.46.0CườngNguyễn Thanh5

TT11TK6.88.1ĐĐĐ7.26.26.47.26.87.36.95.56.3xDuyênPhạm Thị6

TT10TK6.97.7ĐĐĐ6.16.66.46.46.47.96.66.97.7DũngPhạm Văn Hoàng7

31TbTb5.15.7ĐĐĐ4.65.34.94.24.96.64.35.05.7xĐạtĐào Mạnh8

1225TTb5.05.8ĐĐĐ5.05.34.25.15.35.94.45.04.4ĐiệnVũ Văn9

1120TTb6.26.5ĐĐĐ6.25.95.16.56.26.95.25.67.5HậuHuỳnh Bá10

16TTb6.78.0ĐĐĐ6.05.86.87.46.06.87.75.76.4xHoanNguyễn Thị Hồng11

23KTb6.46.6ĐĐĐ6.96.85.45.86.17.16.55.96.8HòaLê Đức12

34KY4.86.3ĐĐĐ5.54.34.44.75.26.33.35.03.2xHòaVi Hưng13

TT39TK7.07.3ĐĐĐ7.45.86.58.06.76.97.27.37.0HuyLê Gia14

118TTb6.47.4ĐĐĐ7.25.16.57.06.26.47.15.95.6HưngNgô Lê Duy15

TKémxJôih ByăY16

2226KTb5.56.8ĐĐĐ5.15.35.36.25.06.74.75.64.3KiênĐoàn Hữu17

TT8TK7.17.4ĐĐĐ7.86.56.97.66.86.48.56.27.0xLanNguyễn Thị18

820TTb6.27.0ĐĐĐ7.56.26.05.66.36.74.95.95.4xxLê - Wi ÊcămH'19

134KY4.86.1ĐĐĐ4.95.14.13.95.06.93.44.83.3MinhBùi Văn20

TT2TK8.18.5ĐĐĐ8.58.18.28.17.78.28.27.27.8xMyLê Thị21

TT14TK6.67.9ĐĐĐ7.16.96.06.76.86.45.15.87.0xxNe Niê KđămH'22

TT13TK6.77.4ĐĐĐ6.76.76.56.66.47.46.35.87.2xNgânVõ Thị Thúy23

TT5TK7.37.8ĐĐĐ8.46.56.87.96.96.38.05.78.3xxNhiêm HmokH'24

G1TG8.68.3ĐĐĐ8.88.98.88.78.17.99.28.48.7xNhưNguyễn Thị25

TT7TK7.27.7ĐĐĐ7.47.36.87.06.66.87.56.08.4xxNuyn Ê BanH'26

133KY4.95.9ĐĐĐ4.94.54.34.24.96.54.14.84.7QuangVũ Đức27

TT4TK7.48.5ĐĐĐ7.46.17.38.06.97.38.26.67.7QuýTrần Văn28

6436KY4.55.1ĐĐĐ4.94.33.95.15.24.82.74.74.2xRen NiêY29

228KTb5.16.0ĐĐĐ4.75.04.04.84.56.14.75.06.4xTháiNguyễn Thị30

22TTb6.17.2ĐĐĐ6.75.75.36.16.18.15.15.25.3xThảoPhạm Thị Ngọc31

TT5TK7.37.9ĐĐĐ7.46.87.27.47.17.37.96.67.2xTiênHoàng Văn32

32KY5.26.9ĐĐĐ5.54.55.15.15.26.54.66.12.6ToànNguyễn Minh33

TT11TK6.87.2ĐĐĐ6.95.96.47.76.57.47.86.16.5TrườngĐinh Duy34

217TTb6.57.2ĐĐĐ6.27.65.06.36.47.36.36.06.3xTu ByăY'35

TT3TK7.98.1ĐĐĐ6.89.08.27.37.77.88.36.58.9xUyênMai Thị Phương36

TT15KK7.17.7ĐĐĐ7.15.86.27.56.47.28.17.47.8ViệtNguyễn Đức37
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Tỉ lệ

36363636313227303335233128Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.67.17.06.87.06.57.47.16.66.9Bình quân khối

7.16.56.15.86.46.26.96.15.86.3Bình quân lớp

0000000000303Kém

00005496311055Yếu

70001019151221762310Trung bình

230001810914112610714Khá

6363636333412714Giỏi
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GDCDN.NgữĐịaSửVănTinSinhLýToán

, Ngày 13  Tháng 05  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Nga

11.1%22.2%44.4%38.9%2.8%0%11.1%25%63.9%0%13.9%44.4%38.9%2.8%0%11.1%41.7%41.7%5.6%

48161410492305161410415152

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu

Võ Đăng Kha


